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1 BKCB2020 Đặng Mai Bảo Ngọc 20/9/2002 Tây Ninh 84862922602 07:30 PM1-2

2 BKCB2021 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 17/8/2002 Hải Phòng 84329868944 07:30 PM1-2

3 BKCB2022 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 21/6/2002 Bình Thuận 84909346022 07:30 PM1-2

4 BKCB2023 Nguyễn Thị Thu Nhàn 28/4/2003 Bình Định 84385877344 07:30 PM1-2

5 BKCB2024 Nguyễn Thị Linh Nhi 09/5/2003 Bình Phước 84866407237 07:30 PM1-2

6 BKCB2025 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/7/2003 Hậu Giang 84947405725 07:30 PM1-2

7 BKCB2026 Nguyễn Yến Nhi 06/9/2003 Quảng Ngãi 84364675373 07:30 PM1-2

8 BKCB2027 Nguyễn Thị Thùy Nhị 26/10/2003 Đồng Nai 84325597237 07:30 PM1-2

9 BKCB2028 Đặng Thái Thảo Nhiên 30/11/2003 Đắk Lắk 84702483438 07:30 PM1-2

10 BKCB2029 Lâm Thanh Như 26/3/2003 Tây Ninh 84395512917 07:30 PM1-2

11 BKCB2030 Lưu Quỳnh Như 29/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84902709765 07:30 PM1-2

12 BKCB2031 Nguyễn Thị Quỳnh Như 15/01/2003 Tiền Giang 84375849496 07:30 PM1-2

13 BKCB2032 Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/7/2003 Quảng Bình 84358813867 07:30 PM1-2

14 BKCB2033 Trần Thị Hồng Nhung 04/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84859023057 07:30 PM1-2

15 BKCB2034 Phạm Thị Kim Oánh 17/01/2003 Đắk Lắk 84384749987 07:30 PM1-2

16 BKCB2035 Nguyễn Kim Phụng 04/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84937165326 07:30 PM1-2

17 BKCB2036 Nguyễn Thị Bích Phương 26/12/2003 Gia Lai 84339588234 07:30 PM1-2

18 BKCB2037 Nguyễn Thu Phương 12/5/2003 Nam Định 84336536942 07:30 PM1-2

19 BKCB2038 Trềnh Nhục Phương 26/3/2002 Bình Phước 84368115691 07:30 PM1-2

20 BKCB2039 Đỗ Cẩm Quyên 14/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84772104871 07:30 PM1-2

21 BKCB2040 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 27/3/2003 Tiền Giang 84363600027 07:30 PM1-2

22 BKCB2041 Huỳnh Trúc Quỳnh 09/10/2003 Phú Yên 84383601879 07:30 PM1-2

23 BKCB2042 Lê Thị Ngọc Quỳnh 03/7/2002 Phú Yên 84394542127 07:30 PM1-2

24 BKCB2043 Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh 24/8/2002 Bình Phước 84945898656 07:30 PM1-2

25 BKCB2044 Nguyễn Trúc Quỳnh 23/4/2000 Vĩnh Long 84847456756 07:30 PM1-2

26 BKCB2045 Trần Minh Sơn 04/9/2000 Lâm Đồng 84961446533 07:30 PM1-2

27 BKCB2046 Châu Nhật Tâm 19/11/2002 Long An 84908918313 07:30 PM1-2

28 BKCB2047 Đỗ Như Tâm 02/5/2003 Đắk Lắk 84793544358 07:30 PM1-2

29 BKCB2048 Phạm Thảo Huyền Tâm 02/11/2003 Quảng Ngãi 84963586512 07:30 PM1-2

30 BKCB2049 Vũ Hoàng Mai Tâm 04/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84356962934 07:30 PM1-2

31 BKCB2050 Nguyễn Thị Thắm 26/4/2001 Bắc Ninh 84931877387 07:30 PM3

32 BKCB2051 Đặng Thị Thanh Thảo 06/8/2001 Bình Thuận 84862746461 07:30 PM3

33 BKCB2052 Hoàng Thị Thảo 16/12/2001 Nam Định 84339375219 07:30 PM3

34 BKCB2053 Lý Thanh Thảo 23/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84931236282 07:30 PM3

Địa điểm thi: Kios 8 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (ngay gốc giao với Lý Thường Kiệt) - ĐT: 028 2214 8404

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi:  02/4/2023 - Giờ thi: 7h30

Lưu ý: Thí sinh gửi xe tại Địa điểm thi
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35 BKCB2054 Dương Thi Thi 22/5/2003 Phú Yên 84394746180 07:30 PM3

36 BKCB2055 Y Thiểu 17/11/2002 Kon Tum 84905261762 07:30 PM3

37 BKCB2056 Mai Phan Minh Thư 18/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84707191979 07:30 PM3

38 BKCB2057 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 25/7/2003 Quảng Ngãi 84333081348 07:30 PM3

39 BKCB2058 Trần Thị Thanh Thùy 15/9/2003 Bình Thuận 84967766820 07:30 PM3

40 BKCB2059 Nguyễn Thị Hương Thủy 10/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84385013779 07:30 PM3

41 BKCB2060 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/7/2003 Đồng Nai 84854915421 07:30 PM3

42 BKCB2061 Phan Thị Thu Thủy 29/5/2002 Vĩnh Phúc 84981545874 07:30 PM3

43 BKCB2062 Nguyễn Trần Minh Thy 30/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84782969155 07:30 PM3

44 BKCB2063 Hồ Ngọc Trân 23/01/2002 Khánh Hòa 84394038146 07:30 PM3

45 BKCB2064 Võ Lê Bảo Trân 22/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84925639529 07:30 PM3

46 BKCB2065 Dương Thị Minh Trang 08/10/2003 Khánh Hòa 84373905433 07:30 PM3

47 BKCB2066 Lỗ Thị Thùy Trang 23/5/2002 Vĩnh Phúc 84949074445 07:30 PM4

48 BKCB2067 Lưu Ngọc Trang 26/8/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84868645786 07:30 PM4

49 BKCB2068 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84703918435 07:30 PM4

50 BKCB2069 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/10/2003 Đắk Lắk 84935983672 07:30 PM4

51 BKCB2070 La Thị Hồng Trúc 02/3/2003 Bình Định 84373098463 07:30 PM4

52 BKCB2071 Nguyễn Thanh Trúc 14/7/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84775779828 07:30 PM4

53 BKCB2072 Lê Thị Cẩm Tú 14/5/2003 Bình Phước 84345905255 07:30 PM4

54 BKCB2073 Lê Thị Cẩm Uyên 02/8/2003 Long An 84901772605 07:30 PM4

55 BKCB2074 Nguyễn Dương Hoàng Uyên 29/4/2003 Ninh Thuận 84962386514 07:30 PM4

56 BKCB2075 Hà Thị Vân 25/5/2003 Đắk Lắk 84334805198 07:30 PM4

57 BKCB2076 Nguyễn Minh Vi 09/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84776361781 07:30 PM4

58 BKCB2077 Nguyễn Khắc Khánh Vy 26/7/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84763267202 07:30 PM4

59 BKCB2078 Nguyễn Thị Tường Vy 14/10/2003 Bình Định 84934902852 07:30 PM4

60 BKCB2079 Phan Thị Tường Vy 16/6/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84798323187 07:30 PM4

61 BKCB2080 Trương Thị Khả Vy 29/11/2003 An Giang 84704998463 07:30 PM4

62 BKCB2081 Vũ Trịnh Vy 06/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84329188420 07:30 PM4

63 BKCB2082 Nguyễn Ngọc Như Ý 27/9/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84866708625 07:30 PM4

64 BKCB2083 Bì Thị Tú Yên 23/11/2002 Khánh Hòa 84346843160 07:30 PM4

65 BKCB2084 Bùi Thị Xuân Yến 10/4/2002 Quảng Ngãi 84343806365 07:30 PM4

66 BKCB2085 Huỳnh Hoàng Phi Yến 22/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84903674920 07:30 PM4

67 BKCB2086 Lê Hải Yến 25/01/2002 Bình Dương 84921102254 07:30 PM4

67Tổng số lượng: 


